
STT Nhà thu ốc/Hiệu thu ốc ðịa ch ỉ ðiện tho ại

I BÌNH ðỊNH
1 NT Thuý Hằng
2 NT Hoa Hồng Trần Hưng ðạo - Quy Nhơn 563822229
3 NT Hưng Thịnh
4 NT Khánh Duy Nguyễn Thái Học - Quy Nhơn 563522278
5 NT Hồng Kông Nguyễn Huệ - Quy Nhơn 563821283
6 NT Hồng Liêm
7 NT Hồng Ngọc Tăng bạt Hổ - Quy Nhơn 563824624
8 NT Thanh Hương TT Bình ðịnh - An Nhơn 563835298
9 NT Thanh Xuân TT Bình ðịnh - An Nhơn 563835450

10 NT Phương Kiều
11 NT Thanh Tuấn TT Gò Găng - An Nhơn 562222931
12 NT Hiệp Thạnh TT Diêu Trì - Tuy Phước 563833466
13 NT Hưng Chính TT Diêu Trì - Tuy Phước 563833443

NT Thanh Sơn
II ðÀ NẴNG

1 NT Phước Thiện I 370 Trưng nữ Vương - ðà Nẵng 5113827772
2 NT Minh Lưu 614 Trưng nữ Vương - ðà Nẵng 5113617643
3 NT Cẩm Tú 566 Hoàng Diệu - ðà Nẵng 5113615757
4 NT Hồng ðức 282 Ông ích Khiêm - ðà Nẵng 5113821301
5 NT Phước Thiện II 322 Hùng Vương - ðà Nẵng 5113689977
6 HT 410 87 Tiểu La - ðà Nẵng 5113653969
7 HT 213 62 Trần cao Vân - ðà Nẵng 5113896321
8 HT 625 400 Tôn ðức Thắng - ðà Nẵng 5113765031
9 NT Hồng Nhung 117 Nguyễn văn Cừ - ðà Nẵng 5113772225

10 NT Quang Minh Chợ Hoà Khánh - ðà Nẵng 5113736297
11 HT 613 55 Trường Chinh - ðà Nẵng 5113211493
12 HT 324 186 Lê Duẩn - ðà Nẵng 5113823516
13 NT ðông Giang 59 Nguyễn văn Thoại - ðà Nẵng 5113933262
14 NT Khánh Hiền 619 Lê Văn Hiến - ðà Nẵng 5113968745
15 HT 206 122 Hải Phòng - ðà Nẵng 5113823662
16 HT 308 18 ðinh Tiên Hoàng - ðà Nẵng 5113852279
17 HT 125 92 Phạm Văn Nghị - ðà nẵng 5113615533
18 HT 201 02 Phan ðình Phùng - ðà Nẵng 5113837294
19 NT Hồng Hạnh 641 Trần cao Vân - ðà Nẵng 5113240641

III DAKLAK
1
2 NT Tây Sơn 32 Lê Hồng Phong - Buôn Ma Thuột
3 NT Hoà Bình 04 Y Jút - Buôn Ma Thuột
4 NT Thái Bình 18 Nơ Trang Long - Buôn Ma Thuột
5 NT Phương Trang 01 Lý Thường Kiệt - Buôn Ma Thuột
6 NT Vinh Sơn 01 Quang Trung - Buôn Ma Thuột
7 NT Ngân Sĩ Chợ Buôn Hồ - KrongBuk
8 NT An Tâm 39 Nơ Trang Long - Buôn Ma Thuột
9 NT Viĩnh Phước

10 NT Bình Minh
11 NT Thanh Xuân Chợ Krongbông

IV GIA LAI - KON TUM
1 NT Quang Trung 02 Quang Trung - Pleiku 593824782
2 NT Hoàng 24 Hoàng văn Thụ - Pleiku 593824926
3 NT Trang 22 Hoàng văn Thụ - Pleiku 593824162
4 HT Liêm Biển Hồ - Pleiku 593825049
5 NT Mỹ Thiện 07 Nguyễn thiện Thuật Pleiku 593824611
6 NT Xuân Thuỷ 08 Lê Duẩn - Pleiku 593826763
7 NT Hoàng Anh 53 Trần Hưng ðạo - Kon Tum 603864252
8 HT Phượng Biển Hồ - Pleiku 593863108
9 HT Tuyên  124 ðường CMT 8 - Pleiku 593821023

DANH SÁCH CÁC NHÀ THUỐC CÓ BÁN 
SẢN PHẨM DIALEVEL TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG



10 NT Thụ Hoà Chợ Chư Sê - Chư Sê 593851041
11 HT Thu Ba Chợ Chư Sê - Chư Sê 593851123
12 NT Minh Phương Chợ Mới - An Khê 593833015
13 Cty TNHH An Pha 34 Phan ðình Phùng - Kon Tum 603862966
14 NT Hưng ðạo 147 Hai Bà Trưng - Pleiku 593826831
15 HT Loan 154 Lê lợi - Pleiku 593871910
16 HT Sơn Chợ ðức Cơ - ðức Cơ 593846171
17 NT Kim Phát 08 Nguyễn Thiện Thuật - Pleiku 593871384

V THỪA THIÊN HUẾ
1 HT số 3 Chợ ðông Ba - Huế 543523519
2 NT Thanh Nhàn 21 Nguyễn Thiện Thuật - Huế 543530422
3 Cty TNHH Hồng Lan 62 Ngô Quyền - Huế 543837335
4 HT số 21 07 Bến Nghé - Huế 543823315
5 Nhà thuốc Ý Nhi 96 Trường Chinh - Huế 543810166
6 HT số 18 26 Lý Thái Tổ - Huế 543535184
7 NT Thanh Toàn 250 Hùng Vương - Huế 543820600
8 NT Phùng Hưng 35 Phùng Hưng - Huế 543524327
9 HT số 11 39A Phan Bội Châu - Huế 543833091

10 HT Thanh Thanh 160 Nguyễn sinh Cung - Huế 543827088
VI KHÁNH HOÀ

1 NT Doanh nghiệp Vạn Thạnh 78 Quang Trung - Nha Trang 583560720
2 NT Lan Chi 50 ñường số 2 Bình Tân - Nha Trang 583882563
3 NT Lộc Thọ 41 Yersin - Nha Trang 583821859
4 NT Hoa Thiên 68 Trần Phú - Nha trang 583590194
5 NT Quang Trung 149 Ngô Gia Tự - Nha Trang 583510402
6 NT Lan Anh 48 Thống Nhất - Nha Trang 583821884
7 NT Quang Khánh 14 Phương Sài - Nha Trang 583821413
8 NT Việt Khánh 26 QL1 TT Diên Khánh 583850913
9 NT Hoàng Phúc 79 Trần Nhật Duật - Nha trang 583514484

10 NT Phương Chi Chợ Vạn Giã - Vạn Ninh
11 NT Thiện Chí 20 ñường 2/4 - Nha trang 583834462
12 Cty TNHH Dân Lợi 39 QL1 Cam Phúc Bắc - Cam Ranh 583857244
13 NT Lan Anh 217 QL1 Ba ngòi - Cam Ranh 583854465

VII PHÚ YÊN
1 NT Hiệp Hưng 144 Lê thánh Tôn - Tuy hoà 573823694
2 NT ðông Hưng 63 Trần Hưng ðạo - Tuy Hoà 573823532
3 NT Hiệp Hương 73 Nguyễn Trãi - Tuy Hoà 573823173
4 NT Thạnh Phát Lê lợi - Tuy Hoà 573825138
5 NT Nhật Tân 115 Trần hưng ðạo - Tuy Hoà 573823969
6 NT Trần Hưng ðạo 158 Trần hưng ðạo - Tuy Hoà 573825139
7 NT Thu Hà 163 Lê Thánh Tôn - Tuy Hoà 573824192
8 NT Ngọc Ái Lê Lợi - Tuy Hoà 573823941

VIII QUẢNG NAM
1 Hiệu thuốc Ngã 3 Trường Xuân - Tam Kỳ 5103859111
2 Hiệu thuốc 52 Hùng Vương - Tam Kỳ 5103851259
3 NT Minh Giàu 401 Phan Chu Trinh - Tam Kỳ 5103820859
4 NT ðỗ Hữu Tâm 4 Trần cao Vân - Tam Kỳ 5103858059
5 Hiệu thuốc Phan Bội Châu - Tam Kỳ
6 Hiệu Thuốc 250 Trưng Nữ Vương - Tam kỳ 5103851842
7 NT ðông y Ánh Minh Trần cao Vân - Tam Kỳ
8 Hiệu thuốc Nguyễn Du - Tam kỳ

IX QUẢNG NGÃI
1 NT Dũng Loan 303 Hùng Vương - Quảng Ngãi
2 NT Xuân Mai 496 Quang Trung - Quảng Ngãi 553822493
3 NT Thanh Bình 215 Nguyễn Nghiêm - Quảng Ngãi
4 NT Thục ðường 394 Quang Trung - Quảng Ngãi 553624105
5 HT số 40 325 Phan ðình Phùng - Quảng ngãi
6 NT Vi Hạnh Lê trung ðình - Quảng Ngãi

X QUẢNG TRỊ
1 NT Ngân Hoa 27 Phan Bội Châu - ðông Hà 533854245
2 NT ðông Hải Chợ Quảng Trị - Quảng Trị 533861241
3 Hiệu thuốc Cầu Trắng - Quảng Trị
4 NT Hà Thu Chợ Hồ xá - Vĩnh Linh



5 Cty TNHH Lan Tiến Chợ ðông Hà - ðông Hà
6 NT Thanh Hường Chợ ðông Hà - ðông Hà
7 Hiệu thuốc Chợ ðông Hà - ðông Hà 533855425
8 NT Tuấn Hà Chợ Phường 5 - ðông hà 533851906
9 NT Kim Chi Chợ Hồ Xá - Vĩnh Linh 533820095


